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Nghi thức giới thiệu Кириш сөз

Biển báo chữ thập Айкаш жыгачтын белгиси

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Атанын, Уулдун жана ыйык рухтун

атынан.

Amen Оомий

Lời chào Салам

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của

Chúa Thánh Thần ở bên tất cả

các bạn.

Мырзабыз Иса Машаяктын

ырайымы, Кудайды сүйүү, жана

Ыйык Рухтун комитети баарыңар

менен бол.

Và với tinh thần của bạn. Рухуң менен.

Hành động sám hối Пенитенциалдык иш

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Бир туугандар (бир туугандар),

биз күнөөлөрүбүздү таанып-

билели, Ошентип, ыйык сырларды

белгилөө үчүн өзүбүздү

даярдайбыз.

Tôi thú nhận với Chúa toàn

năng Và với bạn, anh chị em

của tôi, rằng tôi đã phạm tội rất

nhiều, trong suy nghĩ của tôi và

trong lời nói của tôi, trong

những gì tôi đã làm và trong

những gì tôi đã không làm,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi của tôi, thông qua lỗi đau

buồn nhất của tôi; Vì vậy, tôi

hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды

мойнума алам Сага, бир

туугандарым, Мен аябай күнөө

кылдым, Менин оюм жана менин

сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме

жана мен кыла алган жокмун,

Менин күнөөм менен, Менин

күнөөм менен, менин эң оор

жараксыз адам аркылуу;

Ошондуктан мен Мариямдан

качып кетем, Бардык периштелер

жана ыйыктар, Сен, бир

туугандарым, Мен үчүн Кудай-

Теңирибиз үчүн тилен.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ

Кудурети Күчтүү Кудай бизге

ырайым кылсын, Биздин
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cho chúng ta tội lỗi của chúng

ta, Và đưa chúng ta đến cuộc

sống vĩnh cửu.

күнөөлөрүбүздү кечир, бизди

түбөлүк өмүргө алып бар.

Amen Оомий

Kyrie Кыре

Chúa có lòng thương xót. Теңир, ырайым кыл.

Chúa có lòng thương xót. Теңир, ырайым кыл.

Chúa ơi, xin thương xót. Машаяк, ырайым кыл.

Chúa ơi, xin thương xót. Машаяк, ырайым кыл.

Chúa có lòng thương xót. Теңир, ырайым кыл.

Chúa có lòng thương xót. Теңир, ырайым кыл.

Gloria Глория

Vinh quang Đức Chúa Trời cao

cả nhất, và hòa bình trên trái

đất cho những người có thiện

chí. Chúng tôi khen ngợi bạn,

chúng tôi chúc phúc cho bạn,

Chúng tôi yêu mến bạn, chúng

tôi tôn vinh bạn, chúng tôi cảm

ơn bạn vì vinh quang to lớn của

bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn năng. Lạy

Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh,

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chiên

Con của Chúa, Con của Cha,

bạn lấy đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi; bạn

lấy đi tội lỗi của thế giới, nhận

lời cầu nguyện của chúng tôi;

bạn đang ngồi bên hữu Đức

Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình

là Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng

Tối Cao, Chúa ơi, với Chúa

Thánh Thần, trong vinh quang

Эң бийик Кудайга даңк, жакшы

ниеттеги адамдарга жер жузундо

тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз

сага батабыз, биз сени сүйөбүз,

биз сени даңктайбыз, Сенин

улуулугуң үчүн рахмат айтабыз,

Теңир Кудай, асмандагы Падыша,

Оо, Кудай, кудуреттүү Ата.

Мырзабыз Иса Машаяк, Жалгыз

Уулу, Теңир Кудай, Кудайдын

Козусу, Атанын Уулу, сен дүйнөнүн

күнөөлөрүн алып кетесиң, бизге

ырайым кыл; сен дүйнөнүн

күнөөлөрүн алып кетесиң, биздин

тиленүүбүздү кабыл алуу; сен

Атанын оң жагында отурасың,

бизге ырайым кыл. Анткени Сен

гана Ыйыксың, Сен жалгыз

Теңирсиң, Сен гана Эң

Жогоркусуң, Ыйса Машайак, Ыйык

Рух менен, Кудай Атанын

даңкында. Оомийин.
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của Đức Chúa Trời là Cha.

Amen.

Sưu tầm Чогултуу

Hãy cùng cầu nguyện. Келгиле намаз окуйлу.

Amen. Оомийин.

Phụng vụ của từ Сөздүн литургиясы

Lần đầu đọc Биринчи окуу

Lời của Chúa. Теңирдин сөзү.

Tạ ơn thần. Кудайга шүгүр.

Thi thiên đáp ứng Resoriial Resh

Đọc thứ hai Экинчи окуу

Lời của Chúa. Теңирдин сөзү.

Tạ ơn thần. Кудайга шүгүр.

Sách Phúc Âm Инжил

Chúa ở với bạn. Теңир сени менен болсун.

Và với tinh thần của bạn. Жана сенин руху менен.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N. Ыйык Инжилден окуу Н.

Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa Даңк сага, Теңир

Tin Mừng của Chúa. Жахабанын Инжили.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Сага даңк, Мырзабыз Иса Машаяк.

Tuyên xưng đức tin Ишеним кесиби

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình

và vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ

Chúa, Ánh sáng từ ánh sáng,

Chúa thật từ Chúa thật, được

sinh ra, không được tạo dựng,

hợp thể với Đức Chúa Cha; Nhờ

Ngài, tất cả mọi thứ đã được

thực hiện. Đối với loài người

Мен бир кудайга ишенем,

кудуреттүү Ата, асман менен

жерди жараткан, көрүнгөн жана

көрүнбөгөн бардык нерселерден.

Мен бир Теңир Ыйса Машайакка

ишенем, Кудайдын жалгыз Уулу,

бардык доорлордон мурда Атадан

төрөлгөн. Кудайдан Кудай, Нурдан

нур, чыныгы Кудай чыныгы

Кудайдан, төрөлгөн, жаратылган

эмес, Атага кошулган; ал аркылуу

бардык нерсени жасады. Ал биз

үчүн жана биздин
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chúng ta và vì sự cứu rỗi của

chúng ta, Ngài đã từ trời xuống,

và bởi Chúa Thánh Thần đã

nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi,

ông ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội

thánh thiện, công giáo và tông

truyền. Tôi tuyên xưng một

Phép Rửa để được tha tội và tôi

mong chờ sự sống lại của người

chết và cuộc sống của thế giới

sắp tới. Amen.

куткарылышыбыз үчүн асмандан

түштү, жана Ыйык Рух аркылуу

Бүбү Мариямдан жаралган, жана

адам болуп калды. Биз үчүн ал

Понтий Пилаттын тушунда айкаш

жыгачка кадалган, ал өлүмгө

дуушар болуп, көмүлгөн, үчүнчү

күнү кайра тирилди Ыйык

Жазмага ылайык. Ал асманга

көтөрүлдү Ал Атасынын оң

жагында отурат. Ал кайрадан

даңк менен келет тирүүлөрдү

жана өлгөндөрдү соттош үчүн

Анын падышачылыгынын аягы

болбойт. Мен Ыйык Рухка,

Теңирге, өмүр берүүчүгө ишенем,

Ата менен Уулдан чыккан, Атасы

жана Уулу менен бирге табынган

жана даңкталган, пайгамбарлар

аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, ыйык,

католик жана апостолдук

чиркөөгө ишенем. Мен

күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн

бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам

жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн

чыдамсыздык менен күтөм жана

акыр замандын жашоосу.

Оомийин.

Bài giảng Homily

Cầu nguyện phổ quát Универсалдуу тиленүү

Chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Биз Жахабага сыйынабыз.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Раббим, тилегибизди ук.

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Uucharistтин

литургиясы

Vật phẩm Сунуш

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.
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Кудайга түбөлүккө мактоолор

болсун.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Сыйынгыла, туугандар (бир

туугандар), менин курмандыгым

жана сеники Кудайга жаккан

болушу мүмкүн, кудурети күчтүү

Ата.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen

và vinh quang danh Ngài, vì lợi

ích của chúng tôi và sự tốt lành

của tất cả Giáo hội thánh thiện

của Ngài.

Колуңдагы курмандыкыңды

Жараткан кабыл кылсын Анын

ысмынын даңкы жана даңкы үчүн,

биздин жыргалчылыгыбыз үчүн

жана анын бардык ыйык

Жыйынынын жакшылыгы.

Amen. Оомийин.

Cầu nguyện Thánh Thể Эвхаристикалык тиленүү

Chúa ở với bạn. Теңир сени менен болсун.

Và với tinh thần của bạn. Жана сенин руху менен.

Nâng cao trái tim của bạn. Жүрөгүңдү көтөр.

Chúng tôi nâng họ lên với Chúa. Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là

Thiên Chúa của chúng ta.

Кудай-Теңирибизге ыраазычылык

билдирели.

Nó là đúng và chính xác. Бул туура жана адилеттүү.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh quang

của bạn. Kinh tin kính chúa tối

cao. Phước cho kẻ nhân danh

Chúa mà đến. Kinh tin kính

chúa tối cao.

Ыйык, ыйык, ыйык Теңир, асман

аскерлеринин Кудайы. Асман

менен жер сенин даңкыңа толгон.

Хосанна эң бийик. Теңирдин

атынан келген адам бактылуу.

Хосанна эң бийик.

Bí ẩn của niềm tin. Ыйман сыры.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta

ăn Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi,

Сенин өлүмүңдү жарыялайбыз,

Теңирим, жана өз тирилилериңди

жарыяла сен кайра келгенче. Же:

Бул нанды жеп, бул чөйчөктү

ичкенде, Сенин өлүмүңдү

жарыялайбыз, Теңир, сен кайра

келгенче. Же: Бизди куткар,

дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени
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Cứu Chúa của thế giới, vì Thập

tự giá và sự Phục sinh của bạn

bạn đã giải phóng chúng tôi.

сенин айкаш жыгачың жана

тирилүүсүң аркылуу сен бизди

боштондукка чыгардың.

Amen. Оомийин.

Nghi thức Rước lễ Коомчулук ырымы

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Куткаруучунун буйругу боюнча

жана Кудайдын окутуусу менен

түзүлгөн, биз айтууга батынабыз:

Cha của chúng ta, Đấng ngự

trên trời, linh thiêng là tên của

bạn; vương quốc của bạn đến,

bạn sẽ được thực hiện dưới đất

cũng như trên trời. Cho chúng

tôi miếng ăn hằng ngày, và tha

thứ cho chúng tôi những vi

phạm của chúng tôi, khi chúng

ta tha thứ cho những ai xâm

phạm chúng ta; và dẫn chúng

ta không bị cám dỗ, nhưng hãy

giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Асмандагы Атабыз, Сенин ысымың

ыйыкталсын; Сенин

падышачылыгың келсин, сенин

эркиң аткарылат асманда кандай

болсо, жерде да. Бүгүн бизге

күнүмдүк наныбызды бер, жана

биздин күнөөлөрүбүздү кечир,

Бизге каршы күнөө кылгандарды

кечиргендей; жана бизди

азгырууга алып барба, бирок

бизди жамандыктан сакта.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần

ban cho hòa bình trong thời đại

của chúng ta, điều đó, nhờ sự

giúp đỡ của lòng thương xót

của bạn, chúng ta có thể luôn

luôn thoát khỏi tội lỗi và an

toàn trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện của

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta,

Chúa Giê Su Ky Tô.

Теңир, бизди ар кандай

жамандыктан сакта,

ырайымдуулук менен биздин

күндөрдө тынчтык бер, Сенин

ырайымың менен, биз ар дайым

күнөөдөн таза болушубуз мүмкүн

жана бардык кыйынчылыктардан

коопсуз, биз куттуу үмүттү күтүп

жатабыз жана биздин

Куткаруучубуз Ыйса Машайактын

келиши.

Đối với vương quốc, quyền lực

và vinh quang là của bạn bây

giờ và mãi mãi.

Падышалык үчүн, күч жана даңк

сеники Азыр жана түбөлүккө.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói

với các Sứ đồ của bạn: Bình yên

tôi để lại cho bạn, bình yên của

Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин

элчилериңе мындай деди:

Тынчтык мен сени таштап,
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tôi tôi cho bạn, đừng nhìn vào

tội lỗi của chúng ta, nhưng dựa

trên đức tin của Giáo hội của

bạn, và ân cần ban cho cô ấy

hòa bình và thống nhất phù hợp

với ý muốn của bạn. Ai sống và

trị vì mãi mãi.

тынчтык берем сага, биздин

күнөөлөрүбүзгө караба, бирок

чиркөөңүздүн ишеними боюнча,

жана ырайымдуулук менен ага

тынчтык жана биримдик берсин

сенин эркиңе ылайык. Алар

түбөлүккө жашап, түбөлүккө

падышачылык кылышат.

Amen. Оомийин.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Теңирдин тынчтыгы ар дайым

силер менен болсун.

Và với tinh thần của bạn. Жана сенин руху менен.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Келгиле, бири-бирибизге

тынчтыктын белгисин

сунуштайлы.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

ban cho chúng tôi hòa bình.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн

күнөөлөрүн алып кетесиң, бизге

ырайым кыл. Кудайдын Козусу,

сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып

кетесиң, бизге ырайым кыл.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн

күнөөлөрүн алып кетесиң, бизге

тынчтык бер.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa

Trời, Kìa người cất tội lỗi thế

gian. Phước cho những ai được

gọi đến bữa tối của Chiên Con.

Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал

дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна

алды. Козунун кечки тамагына

чакырылгандар бактылуу.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Теңир, мен татыктуу эмесмин

менин чатырымдын астына кирүүң

үчүн, бирок бир гана сөздү айтсам,

жаным айыгат.

Mình (Máu) của Đấng Christ. Машаяктын Денеси (Каны).

Amen. Оомийин.

Hãy cùng cầu nguyện. Келгиле намаз окуйлу.

Amen. Оомийин.

Kết thúc nghi thức КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР
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Ban phước Бата

Chúa ở với bạn. Теңир сени менен болсун.

Và với tinh thần của bạn. Жана сенин руху менен.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Жараткан Алла ыраазы болсун

Ата, Уул жана Ыйык Рух.

Amen. Оомийин.

Sa thải Кызматтан бошотуу

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết

thúc. Hoặc: Ra đi loan báo Tin

Mừng của Chúa. Hoặc: Ra đi

trong bình an, đời đời bạn làm

vinh hiển Chúa. Hoặc: Đi trong

hòa bình.

Чыгыңыз, Масса аяктады. Же:

Барып, Теңирдин Жакшы Кабарын

жарыяла. Же: Өз өмүрүң менен

Теңирди даңктап, тынчтык менен

бар. Же: Тынчтык менен кет.

Tạ ơn thần. Кудайга шүгүр.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC

https://massineverylanguage.com/

	Vietnamese (Tiếng Việt)
	Kyrgyz (Кыргызча)
	Nghi thức giới thiệu
	Кириш сөз
	Biển báo chữ thập
	Айкаш жыгачтын белгиси
	Lời chào
	Салам
	Hành động sám hối
	Пенитенциалдык иш
	Kyrie
	Кыре
	Gloria
	Глория
	Sưu tầm
	Чогултуу

	Phụng vụ của từ
	Сөздүн литургиясы
	Lần đầu đọc
	Биринчи окуу
	Thi thiên đáp ứng
	Resoriial Resh
	Đọc thứ hai
	Экинчи окуу
	Sách Phúc Âm
	Инжил
	Tuyên xưng đức tin
	Ишеним кесиби
	Bài giảng
	Homily
	Cầu nguyện phổ quát
	Универсалдуу тиленүү

	Phụng vụ của Bí tích Thánh Thể
	Uucharistтин литургиясы
	Vật phẩm
	Сунуш
	Cầu nguyện Thánh Thể
	Эвхаристикалык тиленүү
	Nghi thức Rước lễ
	Коомчулук ырымы

	Kết thúc nghi thức
	КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР
	Ban phước
	Бата
	Sa thải
	Кызматтан бошотуу


